
經國管理暨健康學院 

Học viện quản lý và sức khỏe Kinh Quốc 

國際學生產學合作餐飲服務與經營管理專班 
課程地圖 

Sơ đồ khóa học lớp dịch vụ ăn uống và quản lý kinh doanh thuộc chương trình hợp tác viện trường –doanh 

nghiệp dành cho sinh viên quốc tế 

 

 一年級 

Năm thứ 1 

二年級 

Năm thứ 2 

三年級 

Năm thứ 3 

四年級 

Năm thứ 4 

科目 

Môn học 

科目 

Môn học 

科目 

Môn học 

科目 

Môn học 

共
同
必
修M

ô
n
 h

ọ
c b

ắt b
u

ộ
c ch

u
n
g
 

 

基礎華語 

Tiếng Hoa cơ bản  

華語會話(一) 

Hội thoại tiếng 

Hoa (1) 

華語聽力與發音 

Nghe và phát âm 

tiếng Hoa 

進階華語 

Tiếng Hoa nâng 

cao  

華語會話(二) 

Hội thoại tiếng 

Hoa (2)  

 體育(一) 

Thể thao (1) 

體育(二) 

Thể thao (2) 



專
業
必
修M

ô
n
 h

ọ
c b

ắt b
u

ộ
c ch

u
y
ên

 n
g

àn
h
 

 

餐旅英文與會話

(一) 

Hội thoại tiếng 

Anh ngành khách 

sạn 

 

基礎餐飲實務 

Nghiệp vụ ngành 

ăn uống cơ bản  

房務實務技能

(一) 

Kỹ năng nghiệp 

vụ phòng (1) 

餐飲服務技能

(一) 

Kỹ năng dịch vụ 

ngành ăn uống (1)  

餐飲倫理 

Lý thuyết ngành 

ăn uống  

餐旅英文與會話

(二) 

Hội thoại tiếng 

Anh ngành khách 

sạn (2)  

進階餐飲實務 

Nghiệp vụ ngành 

ăn uống nâng cao  

國際禮儀 

Nghi thức xã giao 

quốc tế  

餐飲服務技能

(二) 

Kỹ năng dịch vụ 

ngành ăn uống (2) 

餐飲服務技能

(二) 

產業實習(一) 

Thực tập nghề (1) 

餐旅英文與會話(三) 

Hội thoại tiếng Anh 

ngành khách sạn (3)  

異國料理 

Món ngon các nước 

餐旅華語會話(一) 

Hội thoại tiếng Hoa 

ngành khách sạn (1) 

餐旅華語閱讀與寫

作(一) 

Đọc và viết tiếng Hoa 

ngành khách sạn (1) 

產業實習(二) 

Thực tập nghề (2) 

文書與資料處理(電

腦) 

Xử lý văn thư và dữ 

liệu (máy tính)  

基礎飲料製作 

Pha chế đồ uống cơ 

bản  

 

 

 

 

餐旅安全與衛生 

An toàn và vệ sinh 

ngành khách sạn  

英式管家 

Quản gia kiểu Anh  

進階飲料製作 

Pha chế đồ uống nâng 

cao  

餐旅資訊系統(電) 

Hệ thống thông tin 

khách sạn (máy tính) 

採購管理 

Quản lý thu mua 

領隊與導遊實務 

Nghiệp vụ dẫn đoàn và 

hướng dẫn viên du lịch  

餐旅華語會話(二) 

Hội thoại tiếng Hoa 

ngành khách sạn (2) 

餐旅華語閱讀與寫作

(二) 

Đọc và viết tiếng Hoa 

ngành khách sạn (2) 

人力資源管理 

Quản lý nguồn nhân lực 

茶飲與咖啡調製 

Pha trà và cà phê 

餐旅產品行銷 

Tiếp thị sản phẩm khách 

sạn  

菜單設計與成本控制 

Thiết kế thực đơn và 

kiểm soát giá thành  

餐旅華語會話(三) 

Hội thoại tiếng Hoa 

ngành khách sạn (3) 

餐旅華語閱讀與寫作

(三) 

Đọc và viết tiếng Hoa 

ngành khách sạn (3) 

餐旅英文與會話(四) 

Hội thoại tiếng Anh 

ngành khách sạn (4) 

餐廳經營實務 

Nghiệp vụ kinh doanh 

nhà hàng  

葡萄酒知識與品評 

Kiến thức và đánh giá 

rượu vang  

連鎖事業經營與管理 

Quản lý và vận hành kinh 

doanh theo chuỗi  

咖啡豆烘製與萃取 

Rang sấy và chiết xuất 

hạt cà phê 



Kỹ năng dịch vụ 

ngành ăn uống (2) 

餐旅職涯規劃 

Quy hoạch nghề 

nghiệp ngành 

khách sạn  

 

餐飲美學 

Thẩm mỹ ăn uống 

食物製備及實作 

Chuẩn bị và chế 

biến thực phẩm   

專
業
選
修M

ô
n
 tự

 ch
ọ
n
 ch

u
y
ên

 n
g
àn

h
 

 
 

  2選

1 

Chọn 

1 

trong 

2  

產業實習(三) 

Thực tập nghề 

(3) 

2選

1 

Chọn 

1 

trong 

2 

產業實習(四) 

Thực tập nghề (4) 

西點烘焙  

Nướng bánh Âu 

市場調查與分

析 

Điều tra và 

phân tích thị 

trường  

餐旅法規 

Quy định pháp 

luật ngành khách 

sạn  

法式巧克力製作 

Làm chocolate 

kiểu Pháp  

 2選

1 

Chọn 

1 

trong 

2 

日本料理 

Món ăn Nhật Bản  

宴會點心製作 

Làm món tráng 

miệng cho bữa 

tiệc   

 

 

  



 

經國管理暨健康學院 

                            Học viện quản lý và sức khỏe Kinh Quốc 

 

國際學生產學合作餐飲廚藝專班 

課程地圖 

Sơ đồ khóa học Lớp học nấu ăn thuộc chương trình hợp tác viện trường –doanh nghiệp dành cho sinh viên 

quốc tế 

 

 一年級 

Năm thứ 1 

二年級 

Năm thứ 2 

三年級 

Năm thứ 3 

四年級 

Năm thứ 4 

科目 

Môn học 

科目 

Môn học 

科目 

Môn học 

科目 

Môn học 

共
同
必
修M

ô
n
 h

ọ
c b

ắt b
u

ộ
c ch

u
n
g

 

基礎華語 

Tiếng Hoa cơ bản  

華語會話(一) 

Hội thoại tiếng 

Hoa (1) 

華語聽力與發音 

Nghe và phát âm 

tiếng Hoa  

進階華語 

Tiếng Hoa nâng 

cao  

華語會話(二) 

Hội thoại tiếng 

Hoa (2) 

 體育(一) 

Thể thao (1) 

體育(二) 

Thể thao (2) 



專
業
必
修M

ô
n
 h

ọ
c b

ắt b
u

ộ
c ch

u
y
ên

 n
g

àn
h

 

餐旅英文與會話

(一) 

Hội thoại tiếng 

Anh ngành khách 

sạn (1) 

基礎餐飲實務 

Nghiệp vụ ngành 

ăn uống cơ bản  

刀工技術 

Kỹ năng dùng dao  

食物製備概論 

Lý thuyết chuẩn 

bị thực phẩm  

餐飲設備認識與

維護 

Nhận biết và bảo 

trì thiết bị ngành 

ăn uống  

餐飲倫理 

Lý thuyết ngành 

ăn uống  

餐旅英文與會話

(二) 

Hội thoại tiếng 

Anh ngành khách 

sạn (2) 

 

基礎西點烘焙 

Nướng bánh Âu 

Cơ bản  

基礎西餐烹調 

Nấu món Âu cơ 

bản  

基礎中餐烹調 

Nấu món Hoa cơ 

bản  

餐飲服務技能 

產業實習(一) 

Thực tập nghề (1) 

異國料理 

Món ngon các nước 

餐旅英文與會話(三) 

Hội thoại tiếng Anh 

ngành khách sạn (3) 

 

餐旅華語會話(一) 

Hội thoại tiếng Hoa 

ngành khách sạn (1) 

 

餐旅華語閱讀與寫

作(一) 

Đọc và viết tiếng Hoa 

ngành khách sạn (1) 

 

產業實習(二) 

Thực tập nghề (2) 

文書與資料處理(電

腦) 

Xử lý văn thư và dữ 

liệu (máy tính)  

基礎飲料製作 

Pha chế đồ uống cơ 

bản  

 

 

 

 

 

 

餐旅安全與衛生 

An toàn và vệ sinh 

ngành khách sạn  

進階中餐烹調 

Nấu món Hoa nâng cao  

進階西餐烹調 

Nấu món Âu nâng cao  

進階西點烘焙 

Nướng bánh Âu nâng 

cao  

菜單設計與成本控制 

Thiết kế thực đơn và 

kiểm soát giá thành  

採購管理 

Quản lý thu mua  

餐旅華語會話(二) 

Hội thoại tiếng Hoa 

ngành khách sạn (2) 

 

餐旅華語閱讀與寫作

(二) 

Đọc và viết tiếng Hoa 

ngành khách sạn (2) 

 

日本料理 

Món ăn Nhật Bản  

 

餐旅資訊系統(電腦) 

Hệ thống thông tin 

khách sạn (máy tính) 

 

餐旅英文與會話(四) 

Hội thoại tiếng Anh 

ngành khách sạn (4) 

餐旅產品行銷 

Tiếp thị sản phẩm khách 

sạn  

餐旅華語會話(三) 

Hội thoại tiếng Hoa ngành 

khách sạn (3) 

 

餐旅華語閱讀與寫作

(三) 

Đọc và viết tiếng Hoa 

ngành khách sạn (3) 

 

餐廳經營實務 

Nghiệp vụ kinh doanh 

nhà hàng  

 

人力資源管理 

Quản lý nguồn nhân lực 

茶飲與咖啡調製 

Pha trà và cà phê 

連鎖事業經營與管理 

Quản lý và vận hành kinh 

doanh theo chuỗi  

宴會點心製作 

Làm món tráng miệng 

cho bữa tiệc   

 

餐旅法規 

Quy định pháp luật ngành 

khách sạn  

 



Kỹ năng dịch vụ 

ngành ăn uống  

餐旅職涯規劃 

Quy hoạch nghề 

nghiệp ngành 

khách sạn  

進階餐飲實務 

Nghiệp vụ ngành 

ăn uống nâng cao   

專
業
選
修M

ô
n
 tự

 ch
ọ
n
 ch

u
y
ên

 n
g
àn

h
 
 

 

  2選

1 

Chọn 

1 

trong 

2 

產業實習(三) 

Thực tập nghề 

(3) 

2選

1 

Chọn 

1 

trong 

2 

產業實習(四) 

Thực tập nghề (4) 

飲料調製  

Pha chế đồ 

uống  

市場調查與分

析 

Điều tra và 

phân tích thị 

trường  

餐旅法規 

Quy định pháp 

luật ngành khách 

sạn  

 

法式巧克力製作 

Làm chocolate 

kiểu Pháp 

 

 


